    PHÒNG GD&ĐT BA VÌ                                KIỂM TRA HỌC KỲ II 
    TRƯỜNG THCS MINH QUANG                  NĂM HỌC 2020-2021
                                                                        Môn:  Vật lý 8 - Thời gian: 45 phút

       Họ và tên: …………………………………………….            - Lớp: …

       GV coi thi :  …...............................
Đề thi chính thức:    
 Câu 1: Một lực F tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển quãng đường S theo phương của lực thì công của lực F được tính bằng công thức: 


A. ;	B. A= F.s;	C. ;	D. A = F.v
Câu 2: Đơn vị của công là:
A. N;  J                                B. J;  N/m;	C. J/s;  N.m;	D. J;  N.m.
Câu 3: Trọng lực tác dụng lên 1 vật không thực hiện công cơ học trong trường hợp:
A. Vật được ném lên theo phương thẳng đứng.
B. Vật chuyển động thẳng trên mặt bàn nằm ngang.
C. Vật trượt trên một mặt phẳng nghiêng.
D. Vật rơi từ trên cao xuống.
Câu 4 :Khi lực tác dụng lên vật tăng n lần nhưng quãng đường dịch chuyển nhờ lực đó giảm n lần thì công sinh ra thay đổi như thế nào?
Hãy chọn câu trả lời đúng.
A. Công tăng lên n2 lần.
B. Công giảm đi n2 lần.
C. Công tăng lên n lần.
D. Công sinh ra không đổi.
Câu 5 :Một con ngựa kéo một cái xe chuyển động đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của ngựa là 270N. Công suất của ngựa là:
  A. 675W;	B. 2430W;	        C. 30W;	  D. 8748W.
Câu 6 :Làm thế nào để so sánh sức mạnh của hai động cơ ?
A.So sánh công máy nào thực hiện lớn hơn, máy đó khoẻ hơn.
B.So sánh thời gian máy nào thực hiện công ít hơn, máy đó khoẻ hơn.
C.So sánh công máy nào thực hiện lớn hơn trong nhiều thời gian hơn, máy đó khoẻ hơn.
D.So sánh công máy nào thực hiện lớn hơn trong cùng một đơn vị thời gian, máy đó khoẻ hơn.
Câu 7: Một cần trục nâng vật có khối lượng 400kg lên cao 4,5m trong  12s. Công suất của cần trục là:
	A. 150W
	B. 1500W                            
	C. 1800W                                           
	D. 180W


Câu 8 : Để kéo một vật có trọng lượng 350N lên cao theo phương thẳng đứng anh A dùng ròng rọc, anh B kéo trực tiếp. Nhận xét nào sau đây là đúng:
A. Anh A thực hiện công lớn hơn anh B do kéo nhanh hơn.
B. Anh B thực hiện công lớn hơn anh A do dùng nhiều sức hơn.
C. Anh A thực hiện công nhỏ hơn anh B do lực kéo nhỏ hơn.
D. Anh A và anh B thực hiện công như nhau.
Câu 9 Trong các vật sau, vật nào không có động năng?
A. Hòn bi nằm yên trên mặt sàn.
B. Hòn bi lăn trên sàn nhà.
C. Máy bay đang bay.
D. Viên đạn đang bay.
Câu 10 : Một con bò kéo một cái xe thồ với một lực không đổi bằng 90N và đi được 5 km trong ¼  giờ. Công và công suất của ngựa lần lượt là:
A. 450J và 112W
B. 450J và 500 W
C. 450KJ và 500W
D. 450KJ và 112W
Câu 11 : Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn trong một chất khí khi:
A. Khi giảm nhiệt độ của khối khí. 
B. Khi tăng nhiệt độ của khối khí. 
C. Khi cho khối khí dãn nở. 
D. Khi tăng độ chênh lệch nhiệt độ trong khối khí. 
Câu 12 : Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo của các chất?
A. Giữa các phân tử, nguyên tử luôn có khoảng cách. 
B. Các phát biểu nêu ra đều đúng. 
C. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, rất nhỏ bé gọi là các phân tử, nguyên tử. 
D. Các phân tử, nguyên tử luôn chuyển động hỗn độn không ngừng. 
Câu 13: Chọn câu sai.
A. Khi thực hiện một công lên miếng sắt, nhiệt năng của nó tăng. 
B. Một chất khí thực hiện một công thì nhiệt năng của chất khí giảm. 
C. Nhiệt năng, công và nhiệt lượng hoàn toàn giống nhau nên chúng có chung đơn vị là Jun (J). 
D. Một hệ cô lập gồm hai vật nóng, lạnh tiếp xúc nhau, nhiệt lượng sẽ truyền từ vật nóng sang vật lạnh.
Câu 14: Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khí và chân không là gì? 
A. Chất rắn: dẫn nhiệt; Chất lỏng: đối lưu; Chất khí: bức xạ nhiệt; Chân không: đối lưu. 
B. Chất rắn: dẫn nhiệt; Chất lỏng: đối lưu; Chất khí: đối lưu; Chân không: bức xạ nhiệt. 
C. Chất rắn: bức xạ nhiệt; Chất lỏng: dẫn nhiệt; Chất khí: đối lưu; Chân không: bức xạ nhiệt. 
D. Chất rắn: dẫn nhiệt; Chất lỏng: đối lưu; Chất khí: dẫn nhiệt; Chân không: bức xạ nhiệt. 
Câu 15 :Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:
A:  Nhiệt năng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và không phụ thuộc vào chất làm nên vật.
B:  Công thức tính nhiệt lượng là: Q = mc∆t
C:  Đơn vị của nhiệt năng, nhiệt lượng đều là jun (J).
D:  Nhiệt dung riêng của một chất cho biết lượng nhiệt cần thiết làm cho 1kg chất đó tăng thêm 10C.
Câu 16: Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brao chứng tỏ:
A. Các phân tử nước hút và đẩy hạt phấn hoa. 
B. Các phân tử nước lúc thì đứng yên, lúc thì chuyển động. 
C. Các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng. 
D. Hạt phấn hoa hút và đẩy các phân tử nước. 
Câu 17:Nung nóng một miếng sắt rồi thả vào cốc nước lạnh, nhiệt năng của chúng thay đổi thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:
A. Nhiệt năng của miếng sắt giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự thực hiện công. 
B. Nhiệt năng của miếng sắt và của nước đều tăng. Không có sự truyền nhiệt. 
C. Nhiệt năng của miếng sắt tăng, nhiệt năng của nước giảm. Đây là sự thực hiện công. 
D. Nhiệt năng của miếng sắt giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt năng của một vật?
A. Chỉ có những vật có nhiệt độ cao mới có nhiệt năng. 
B. Chỉ có những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng. 
C. Bất kì vật nào dù nóng hay lạnh cũng đều có nhiệt năng. 
D. Chỉ có những vật có trọng lượng riêng lớn mới có nhiệt năng. 
Câu 19: Quả táo đang ở trên cây, cơ năng của quả táo thuộc dạng nào?
A. Thế năng đàn hồi;	                                C. Thế năng hấp dẫn và động năng
B. Động năng;	                               D.  Thế năng hấp dẫn 
Câu 20 : Bạn Hồng và bạn Cúc thi nấu ăn, Hồng dùng đũa nhôm còn Cúc dùng đũa tre. Trong cách sử dụng dụng cụ nấu ăn, cách của bạn nào hợp lí?
A. Cúc 
B. Hồng 
C. cả Cúc và Hồng đều dùng hợp lý
D. Không có căn cứ xác định 
Câu 21: Trộn lẫn một lượng rượu có thể tích V1 và khối lượng m1 vào một lượng nước có thể tích V2 và khối lượng m2. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Khối lượng hỗn hợp (rượu + nước) là m < m1 + m2 
B. Thể tích hỗn hợp (rượu + nước) là V > V1 + V2 
C. Thể tích hỗn hợp (rượu + nước) là V < V1 + V2 
D. Thể tích hỗn hợp (rượu + nước) là V = V1 + V2
Câu 22:Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Để đun nóng 100g nước tăng lên 10C, ta cần cung cấp nhiệt lượng bằng:
A. 420J.                          B. 42J.                      C. 4200J.                           D. 420kJ. 
Câu 23: Người ta cung cấp cho 5lít nước một nhiệt lượng là Q = 600kJ. Cho nhiệt dung riêng của nước là C = 4190J/kg.độ. Hỏi nước sẽ nóng thêm bao nhiêu độ?
A. Nóng thêm 30,70C.                                       B. Nóng thêm 34,70C. 
C. Nóng thêm 28,70C.                                       D. Nóng thêm 32,70C.
Câu 24 Thả một quả cầu nhôm khối lượng 0,15 kg được đun nóng tới 100°C vào một cốc nước ở 20°C. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 25°C. Coi quả cầu và nước chỉ truyền nhiệt cho nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước là 800 J/kg.K, 4200 J/kg.K. Khối lượng của nước là:
A. 0,43 g                B. 0,43 kg                     C. 2 kg                  D. 2 g
Câu 25 Phương trình nào sau đây là phương trình cân bằng nhiệt?
A. Qtỏa + Qthu = 0
B. Qtỏa = Qthu
C. Qtỏa.Qthu = 0
D. Qtỏa- Qthu = 0







ĐÁP ÁN 
	Câu 1 B
	Câu 2 D
	Câu 3 B
	Câu 4 D
	Câu 5 A

	Câu 6 D
	[bookmark: _GoBack]Câu 7 B
	Câu 8 D
	Câu 9 A
	Câu 10 C

	Câu 11 B
	Câu 12 B
	Câu 13 C
	Câu 14 B
	Câu 15 A

	Câu 16 C
	Câu 17 D
	Câu 18 C
	Câu 19 D
	Câu 20 A

	Câu 21 C
	Câu 22 A 
	Câu 23 C
	Câu 24 B
	Câu 25 B
















       


image1.wmf
S

F

A

=


oleObject1.bin

image2.wmf
F

S

A

=


oleObject2.bin

